
PRODUCT CODE: SQ04

ROLLER BLINDS
Various sizes and colours 

From 335.000VND

#sankakuvietnam

BASIC &
COMFOTABLE

ROLLER & VERTICAL
BLINDS COLLECTION

2 0 2 3S A N K A K U
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ĐA SẮ C MÀU

ĐƠN GIẢN - DỄ  LẮ P ĐẶT

CHỐ NG CHÁY LAN*

1.

CÁCH NHIỆT
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79%

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
Điểm nổi bật khi nhắ c đến Rèm Lá dọc & Rèm Cuố n là sự
ĐƠN GIẢN nhưng vẫ n đảm bảo được đặc tính của Rèm là

CẢN SÁNG - CÁCH NHIỆT lên đến 100% và hơn hế t là THẨM MỸ
phù hợp với mọi không gian thiế t kế ...

R O L L E R  &  V E R T I C A L  B L I N D S S A N K A K U

W W W . S A N K A K U . V N

(*) Đố i với các mã SQ30-SQ54

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG



W W W . S A N K A K U . V N

S A N K A K UR O L L E R  &  V E R T I C A L  B L I N D S

SỰ KHÁC BIỆT SẢN PHẨM

ỐNG LU 38 - 42
Hệ phụ kiện LU 38 và 42
dầy dặn, chắc chắn đảm
bảo không cong, võng
kể cả kích thước lớn

HƠN 30 MÃ MÀU
Với bộ sưu tập mẫu và
bảng màu sắc đa dạng,
giúp bạn dễ dàng lựa
chọn được sản phẩm

hoàn mỹ

Đa dạng
màu sắc

Phụ kiện
bền bỉ

Phụ kiện
cao cấp

PHỤ KIỆN KÉO CAO CẤP
Dây kéo dù hàn nhiệt và

tay nắm mica cao cấp, tinh
tế giúp tăng tính sang

trọng và thẩm mỹ

Cam kết
chất lượng

Phụ kiện
bền bỉ

Cam kết
chất lượng

NẸP NHÔM THANH ĐÁY KHÔNG XOAY KHỔ
Thanh nẹp đáy nhôm

không rỉ, chống co nhăn
- mục hỏng trong môi
trường nắng - mưa

CAM KẾT - KHÔNG XOAY KHỔ
Đảm bảo rèm không xảy ra
cong - co nhún mép 2 bên

VẢI CHẤT LƯỢNG
Độ dày vải rèm 0.3mm không đổi
Đảm bảo chất lượng kỹ thuật,

cản sáng - cách nhiệt hiệu
quả nhất

“CHỌN MÀN CUỐ N - CHỌN SANKAKU” Tại sao?
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuấ t và phân phố i

mành rèm tại Việt Nam, SANKAKU hiểu rằ ng giá trị cố t lõi là mang
đến cho khách hàng sản phẩm chấ t lượng nhấ t - đa dạng nhấ t



Thành phần

Khổ rộng lá 

Cản sáng

Hệ thanh ray

Kiểu kéo 

Dây kéo 

Diện tích tối đa

Kích thước tối đa

100% Polyester

10cm

 Lên đến 100%

Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng 

Kéo một bên/hai bên tùy chọn 

Dây hạt nhựa 4.5 x 6mm màu trắng 

12.5 m2

Chiều rộng tối đa 3.2m/Chiều cao tối đa 4m

SL01-SL15
RÈM LÁ DỌC
Vertical Blinds

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

R O L L E R  &  V E R T I C A L  B L I N D S

W W W . S A N K A K U . V N

S A N K A K U



HỆ MÁNG RÈM CUỐ N

R O L L E R  &  V E R T I C A L  B L I N D S

W W W . S A N K A K U . V N

S A N K A K U



ĐÊM

ĐÊM

ĐÊM

0 % O P E N N E S S  F A C T O R

3 % O P E N N E S S  F A C T O R

5 % O P E N N E S S  F A C T O R

ĐẶC TÍNH CẢN SÁNG 100% NÊN ĐẢM BẢO SỰ RIÊNG TƯ KHI NHÌN KỂ CẢ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI

3% ĐỘ HỞ SÁNG CHO PHÉP CẢM QUAN HOẠT CẢNH DẠNG BÓNG MỜ

5% ĐỘ HỞ SÁNG CHO PHÉP NHÌN THẤY HÌNH DẠNG VÀ MÀU SẮC HOẠT CẢNH
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ĐỘ MỜ HOẠT CẢNH

R O L L E R  B L I N D S

O P E N N E S S  F A C T O R

W W W . S A N K A K U . V N

Sự đa dạng trong chấ t liệu vải, Rèm cuố n thể hiện tố t tính năng
"Độ mờ hoạt cảnh" - cho phép người sử dụng cảm nhận/nhìn
thấ y không gian bên ngoài nhưng vẫ n đảm bảo được đặc tính
cản sáng, cách nhiệt.

S A N K A K U



SL

SQ

W W W . S A N K A K U . V N

SANKAKU
COLOR COLLECTION

MÃ RÈM SÁO LÁ

MÃ RÈM CUỐN



Thành phần

Đặc tính

Trọng lượng vải

Độ dày

Khổ vải

Hệ thanh ray

Đầu kéo 

Dây kéo 

Diện tích tối đa

Kích thước tối đa

Màu ray, dây kéo

100% Polyester

Cản sáng 100%, cách nhiệt

305gram/m2 ± 5%

0.30mm ± 5%

250cm - 300cm

Nhôm sơn tĩnh điện 

Màu trắng, tải trọng tối đa 6.5kg

Dây hạt nhựa 4.5 x 6mm

10m2

Chiều rộng tối đa 2.5m, Chiều cao tối đa 4.0m

Trắng, Be, Ghi, Nâu

RÈM CUỐN TRƠN
Blackout Roller Blinds

SQ01-SQ22

MÃ SẢN PHẨM: SQ10

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 335.000VND

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

R O L L E R  &  V E R T I C A L  B L I N D S

W W W . S A N K A K U . V N

S A N K A K U



MÀN LÁ (SL) - 295.000
MÀN CUỐN (SC) - 335.000

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SL01 SQ01
Màn sáo lá Màn Cuốn

SL02 SQ02 SL03 SQ03

SL04 SQ04 SL05 SQ05



LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SL06 SQ06
Màn sáo lá Màn Cuốn

SL07 SQ07 SL08 SQ08

SL09 SQ09 SL10 SQ10

MÀN LÁ (SL) - 295.000
MÀN CUỐN (SC) - 335.000

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%



LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SL11 SQ11
Màn sáo lá Màn Cuốn

SL12 SQ12 SL15 SQ15

SQ16 SQ18

MÀN LÁ (SL) - 295.000
MÀN CUỐN (SC) - 335.000

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%



LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ20

SQ21

SQ22

Màn Cuốn

MÀN CUỐN (SC) - 335.000
MÃ MỚI - NEW COLOR

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%



Thành phần

Đặc tính

Trọng lượng vải

Độ dày

Khổ vải

Hệ thanh ray

Đầu kéo 

Dây kéo 

Diện tích tối đa

Kích thước tối đa

Màu ray, dây kéo

Vải dệt + Cao su non

Cản sáng 100%, cách nhiệt

340g/m2 ± 5% 

0.4mm ± 5%

250cm

Nhôm sơn tĩnh điện 

Màu trắng, tải trọng tối đa 6.5kg

Dây hạt nhựa 4.5 x 6mm

10m2

Chiều rộng tối đa 2.5m, Chiều cao tối đa 4.0m

Trắng, Be, Ghi, Nâu

MÃ SẢN PHẨM: SQ73

RÈM CUỐ N CAO CẤ P
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 480.000VND

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

R O L L E R  &  V E R T I C A L  B L I N D S

W W W . S A N K A K U . V N

RÈM CUỐN VẢI CAO CẤP
Blackout Roller Blinds

SQ61-SQ73

S A N K A K U



LỚP VẢI DỆT

LỚP VẢI DỆT

LỚP VẢI DỆT

LỚP CAO SU NON

LỚP CAO SU NON

VẢI CAO CẤ P 02 LỚP - SQ61-SQ66

VẢI CAO CẤ P 03 LỚP - SQ71-SQ73

RÈM CUỐ N VẢI CAO CẤ P
Thành phẩm với chấ t liệu cao cấ p là VẢI DỆT CAO CẤ P VÀ CAO SU NON:

- Lớp vải dệt tạo cảm giác mề m mại khi tiếp xúc, tính thẩm mỹ  cao, sang

trọng cho không gian sử dụng

- Lớp cao su non cách nhiệt, cản sáng 100% và đặc biệt là GIẢM BIẾN

DẠNG theo thời gian, giúp rèm bề n đẹp lâu hơn

R O L L E R  B L I N D S

W W W . S A N K A K U . V N

S A N K A K U



CHẤT LIỆU VẢI CAO CẤP - 02 LỚP
MẶT TRƯỚC VẢI DỆTMẶT SAU PHỦ CAO SU

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ63

SQ62

SQ61

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%

LUXURY FABRIC COLLECTION

MÀN CUỐN (SC) - 480.000
MÃ MỚI - NEW COLOR



LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ64

SQ65

SQ66

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%

MÀN CUỐN (SC) - 480.000
MÃ MỚI - NEW COLOR

CHẤT LIỆU VẢI CAO CẤP - 02 LỚP
MẶT TRƯỚC VẢI DỆTMẶT SAU PHỦ CAO SU

LUXURY FABRIC COLLECTION



CHẤT LIỆU VẢI CAO CẤP - 03 LỚP

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ73

SQ72

SQ71

BLACKOUT
CẢN SÁNG 100%

MÀN CUỐN (SC) - 580.000
MÃ MỚI - NEW COLOR



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

S U N C R E E N  R O L L E R  B L I N D S

W W W . S A N K A K U . V N

35% Polyester + PVC 65%

Cản sáng 70% - 80%, NFPA 701 (SQ30-SQ54)

430gram/m2 ± 5%

0.55mm ± 5%

250cm - 300cm

Nhôm sơn tĩnh điện

Màu trắng, tải trọng tối đa 6.5kg

Dây hạt nhựa 4.5 x 6mm

8m2

Chiều rộng tối đa 2.5m, Chiều cao tối đa 3.5m

Trắng, Be, Ghi, Nâu

Thành phần

Đặc tính

Trọng lượng vải

Độ dày

Khổ vải

Hệ thanh ray

Đầu kéo 

Dây kéo 

Diện tích tối đa

Kích thước tối đa

Màu ray, dây kéo

RÈM CUỐN LƯỚI
Suncreen Roller Blinds

SQ80-SQ84
SQ30-SQ54

MÃ SẢN PHẨM: SQ31

RÈM CUỐ N LƯỚI
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 450.000VND

S A N K A K U



SQ81 SQ82

SQ83 SQ84

SANKAKU
COLOR COLLECTION

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ80
Màn Cuốn lưới

398.000Đ/M2
ĐỘ HỞ SÁNG 5%



SANKAKU
COLOR COLLECTION

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ30
Màn Cuốn lưới

SQ31 SQ32

SQ34 SQ35

450.000Đ/M2
ĐỘ HỞ SÁNG 5%



SANKAKU
COLOR COLLECTION

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ36
Màn Cuốn lưới

SQ38

SQ39

450.000Đ/M2
ĐỘ HỞ SÁNG 5%



SANKAKU
COLOR COLLECTION

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ42
Màn Cuốn lưới

SQ43

SQ44

450.000Đ/M2
ĐỘ HỞ SÁNG 5%



SANKAKU
COLOR COLLECTION

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ51

SQ52

SQ53

SQ54

550.000Đ/M2
ĐỘ HỞ SÁNG 5%



SQ40 SQ41

SANKAKU
COLOR COLLECTION

LƯU  Ý :  M À U  S Ắ C  C Ó  T H Ể  B Ị  ẢN H  HƯỞN G  BỞ I  Y Ế U  T Ố  Á N H  S Á N G

W W W . S A N K A K U . V N

SQ33 SQ45

MÀN CUỐ N LƯỚI HOA VĂN

600.000Đ/M2
ĐỘ HỞ SÁNG 3%



MÃ SẢN PHẨM: SQ006

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 355.000VND

WWW.REALLYGREATSITE.COM

ROLLER
BLINDS ?

VERTICAL
BLINDS ?

PHÒNG KHÁCH

W W W . S A N K A K U . V N



PHÒNG ĂN

MÃ SẢN PHẨM: SQ001

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 335.000VND

W W W . S A N K A K U . V N



PHÒNG NGỦ

MÃ SẢN PHẨM: SQ006

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 335.000VND

MÃ SẢN PHẨM: SQ007

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 335.000VND

W W W . S A N K A K U . V N



VÁCH NGĂN

MÃ SẢN PHẨM: SQ003

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 335.000VND

MÃ SẢN PHẨM: SQ007

RÈM CUỐ N TRƠN
Tùy chọn nhiề u màu khác nhau

Giá từ 355.000VND

W W W . S A N K A K U . V N



SANKAKU
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

LẮ P LỌT LÒNG/
INSIDE

LẮ P PHỦ BÌ/
OUTSIDE

PHỤ KIỆN

1. Dùng bút lấ y dấ u vị trí gắ n ke,
Dùng khoan, tắ c kê và vít gắ n cố

định ke vào khung phía ngoài

3. Vặn pát theo chiề u kim đồ ng hồ  90 độ, khi đó ke và pat sẽ  cùng
chiề u với nhau

2. Đưa pát vào lẫ y có sẵ n trên ke
để gắ n vào ke1. Dùng bút lấ y dấ u vị trí gắ n

pát, dùng khoan, tắ c kê và vít
gắ n cố  định pát

2. Gắ n rèm vào pát đã cố  định bằ ng cách móc 01 đầ u và ấ n 01 đầ u
còn
còn lại lên pát đến khi nghe tiếng "tách".

4. Gắ n rèm vào pát đã cố  định bằ ng cách móc 01 đầ u và ấ n 01 
đầ u còn còn lại lên pát đến khi nghe tiếng "tách".

Ke gắn tường Pát giữ rèm

Tắc kê, đinh vít

W W W . S A N K A K U . V N



SANKAKU
PRICE LIST

M À N  C U Ố N

MÃ SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM
ĐƠN GIÁ

Máng thường M. Cầu vồng

SQ01 - SQ22
MÀN CUỐN TRƠN

(Cản nhiệt, cản sáng 100%)
335.000 410.000

SQ61 - SQ66 MÀN CUỐN VẢI CAO CẤP
(Cản nhiệt, cản sáng 100%)

480.000 550.000

SQ71 - SQ73 580.000 650.000

SQ30 - SQ39
SQ42 - SQ44 MÀN CUỐN LƯỚI

(Chống cháy lan NFPA 701)

450.000 520.000

SQ51 - SQ54 550.000 620.000

SQ33 ; SQ45
SQ40 ; SQ41

MÀN CUỐN LƯỚI HOA VĂN
(Chống cháy lan NFPA 701)

600.000 670.000

BẢNG BÁO GIÁ

Với bộ rèm < 1m2 được tính là 1m2, chiều cao dưới 1m được tính tròn là 1m;
Hỗ trợ giao hàng trong nội thành TP HCM;
Thời hạn bảo hành: 01 năm (kể từ ngày giao hàng);
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

Xem thêm thông tin tại website www.sankaku.vn hoặc liên hệ Đại lý Sankaku gần nhất
để được tư vấn và đặt hàng./.


